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tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DỰ
KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ
ĐỀ/T

HÁNG

CHỦ ĐỀ:
Tháng 7 bé yêuHè

tháng
7

4 Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

30/6-
01/8 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT . . . . . .

2 2 A. Phát triển vận động . . . . . . . .

3 3
1. Thực hiện các động
tác phát triển các nhóm
cơ và hô hấp

. . . . . . . .

11 4

Thực hiện đủ các bước
của động tác hô hấp trong
bài tập thể dục theo hướng
dẫn

Tập kết hợp 5 động tác
cơ bản trong bài tập thể
dục

Bài 8
+ Hô hấp: “ Hít vào thật
sâu, hai tay dang ngang,
đưa tay ra trước giơ lên
cao”
+ Tay: “ Từng tay đưa
lên cao, hai tay dang
ngang”
+ Chân: “ Đứng khụy
gối”
+Bụng – Lườn: “ Đứng
cúi về trước”
+ Bật: “Bật tách – chụm
chân tại chỗ”;

Sân
chơi

Thể
chất x TDS TDS TDS TDS TDS

14 8 * Vận động: đi . . . . . . . .

17 13

Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận động
đi trong đường hẹp 3m x
0,2m, đầu đội túi cát

Đi trong đường hẹp 3m
x 0,2m, đầu đội túi cát

Bài: Đi trong đường hẹp
3m x 0,2m, đầu đội túi
cát

Lớp
học

Thể
chất x HĐH

25 49 * Vận động: bò, trườn,
trèo . . . . . . . .

27 50

Bò/trườn theo hướng
thẳng trong đường hẹp
(3m x 0,4m) không chệch
ra ngoài

Bò/trườn theo hướng
thẳng trong đường hẹp
(3m x 0,4m)

Bài: Trò chơi Trườn sấp
chui qua cổng

Lớp
học

Thể
chất x HĐH+

HĐG HĐG
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31 56

Bò chui qua cổng (cao
40cm, rộng 40cm) không
chạm cổng, bật xa 25-30
cm

Bò chui qua cổng (cao
40cm, rộng 40cm), bật
xa 25-30cm

Bài: Trò chơi Bò thấp
chui qua cổng, bật xa 25
- 30 cm

Lớp
học

Thể
chất x HĐH+

HĐG

46 107

3. Thực hiện và phối hợp
được các cử động của
bàn tay, ngón tay, phối
hợp tay - mắt

. . . . . . . .

50 111
Thực hiện được vận động
gập, đan ngón tay vào
nhau

Co duỗi các ngón tay,
đan các ngón tay vào
nhau

Bài học: Trẻ chơi Làm
phao bơi

Lớp
học

Thể
chất x HĐH+

HĐC HĐG

58 135 B. Giáo dục dinh dưỡng
và sức khỏe . . . . . . . .

72 176
3. Hành vi và thói quen
tốt trong sinh hoạt, giữ
gìn sức khỏe

. . . . . . . .

80 194

Biết chấp nhận và thực
hiện được một số hành vi
tốt trong vệ sinh phòng
bệnh khi được nhắc nhở

Bỏ rác đúng nơi quy
định

Hướng dẫn trẻ bỏ rác
đúng nơi quy định

Sân
chơi

Thể
chất x HĐNT VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

81 203
Có khả năng nhận biết
trang phục theo thời tiết.
Bước đầu tập mặc quần áo

Nhận biết trang phục
theo thời tiết. Bước đầu
tập mặc quần áo

Nhận biết trang phục
theo thời tiết. Bước đầu
tập mặc quần áo

Lớp
học

Thể
chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

88 225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC . . . . . .

89 226 A. Khám phá khoa học . . . . . . . .
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93 232 2. Đồ vật: . . . . . . . .

94 233 * Đồ dùng, đồ chơi . . . . . . . .

Biết được mối liên hệ đơn
giản giữa con người với
một số nguyên liệu có thế
tái chế. Cách làm một số
đồ dùng đồ chơi từ các
nguyên  liệu tái chế gần
gũi với trẻ

Mối liên hệ đơn giản
giũa con người với một
số nguyên liệu có thế tái
chế. Cách làm một số
đồ dùng đồ chơi từ các
nguyên  liệu tái chế gần
gũi với trẻ

Bài: Trẻchơi khám phá
về giấy

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH+

HĐC

109 253 4. Một số hiện tượng tự
nhiên . . . . . . . .

110 254 * Thời tiết, mùa . . . . . . . .

111 255

Biết một số hiện tượng
nắng mưa, nóng, lạnh và
ảnh hưởng của nó đến sức
khỏe, sinh hoạt của trẻ

 Hiện tượng nắng mưa,
nóng, lạnh và ảnh
hưởng của nó đến sức
khỏe, sinh hoạt của trẻ

 Trò chuyện hiện tượng
tự nhiên ảnh hưởng của
nó đến sức khỏe, sinh
hoạt của trẻ

Sân
chơi

Nhận
thức x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

112 261 * Ngày và đêm, mặt trời,
mặt trăng . . . . . . . .

113 262 Biết một số dấu hiệu nổi
bật của ngày và đêm

Một số dấu hiệu nổi bật
của ngày và đêm

Hướng dẫn trẻ nhận biết
một số dấu hiệu nổi bật
của ngày và đêm

Lớp
học

Nhận
thức x HĐG HĐG HĐNT HĐNT HĐNT

114 265 *Nước . . . . . . . .
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115 266

Biết một số nguồn nước
trong sinh hoạt hàng ngày.
Ích lợi của nước với đời
sống con người, con vật,
cây

Một số nguồn nước
trong sinh hoạt hàng
ngày/Ích lợi của nước
với đời sống con người,
con vật, cây

Bài học:Ôn 1 số nguồn
nước
HĐNT: Trò chuyện về
vai trò của nước cần cho
sự sống

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH+

HĐC HĐC HĐNT HĐG

117 276 * Không khí, ánh sáng . . . . . . . .

118 277
Có một số hiểu biết về
nguồn ánh sáng trong sinh
hoạt hàng ngày

Một số nguồn ánh sáng
trong sinh hoạt hàng
ngày

Bài: Trẻ ôn về thời tiết
mùa hè
Trò chuyện với trẻ về
thời thiết mùa hè: làm gì
để không bị ốm?; được
bố mẹ cho đi chơi; được
về quê thăm ông bà...

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH+

HĐC ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

119 281 * Đất, đá, cát, sỏi . . . . . . . .

120 282
Biết một vài đặc điểm,
tính chất của đất,đá, cát,
sỏi

Đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất, đá,
cát, sỏi

Trò chuyện Đặc điểm
chung, tính chất nổi bật
của đất, đá, cát, sỏi

Lớp
học

Nhận
thức x HĐG HĐNT HĐG HĐNT HĐG

122 289
B. Làm quen với một số
khái niệm sơ đẳng về
toán

. . . . . . . .

123 290 1. Nhận biết tập hợp, số
lượng, số thứ tự, đếm . . . . . . . .

130 300
Biết gộp và đếm hai nhóm
đối tượng cùng loại có
tổng trong phạm vi 5

Gộp và đếm hai nhóm
đối tượng cùng loại có
tổng trong phạm vi 5

Bài: Ôn gộp và đếm 2
nhóm đối tượng trong
phạm vi 5

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH+

HĐC

131 303
Biết tách một nhóm đối
tượng có số lượng trong
phạm vi 5 thành hai nhóm

Tách một nhóm đối
tượng có số lượng trong
phạm vi 5 thành hai
nhóm

Bài: Ôn tách 1 nhóm đối
tượng thành các nhóm
nhỏ hơn.

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH+H

ĐC HĐG HĐG

132 309 2. Xếp tương ứng . . . . . . . .
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134 310 Có khả năng xếp tương
ứng 1 - 1, ghép đôi  Xếp tương ứng 1 - 1 Bài: Xếp tương ứng 1 -1 Lớp

học
Nhận
thức x

165 375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN
NGÔN NGỮ . . . . . .

166 376 A. Nghe hiểu lời nói . . . . . . . .

177 385

Có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề Nước-tự nhiên

Bài 1: Trẻ kể lại chuyện
Sự tích ngày và đêm
Bài 2: Trẻ kể lại chuyện
Truyện Chú bé giọt
nước;

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐH+

HĐC
HĐH+
HĐC HĐG HĐG HĐG

178 385

Có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề QH-BH

Bài: Truyện Quả táo Bác
Hồ

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐH+

HĐC

183 391 B. Sử dụng lời nói trong
cuộc sống hằng ngày . . . . . . . .

187 401

Kể lại được những sự việc
đơn giản đã diễn ra của
bản thân như: thăm ông
bà, đi chơi, xem phim

Kể lại sự việc đơn giản
1-2 tình tiết

Hướng dẫn trẻ kể lại sự
việc đơn giản 1-2 tình
tiết

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐNT HĐNT HĐNT HĐG HĐNT

195 404

Có khả năng đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp
độ tuổi và chủ đề Nước-
HTTN

Bài học: Ôn bài thơ: Bé
bảo vệ môi trường

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐH+H

ĐC HĐG HĐG

206 422 C. Làm quen với việc
đọc - viết . . . . . . . .

212 439 Thích tiếp xúc với chữ,
sách truyện

Tiếp xúc với chữ, sách
truyện

Hướng dẫn trẻ tiếp xúc
với chữ, sách truyện

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

213 442 Thích vẽ, "viết" nguệch
ngoạc Vẽ, tô màu Trẻ vẽ, tô màu Lớp

học
Ngôn
ngữ x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG
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214 446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ
HỘI . . . . . .

215 447 A. Phát triển tình cảm . . . . . . . .

222 469

3. Nhận biết và thể hiện
cảm xúc, tình cảm với
con người, sự vật, hiện
tượng xung quanh

. . . . . . . .

225 480

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ.
Thích nghe kể chuyện,
nghe hát, đọc thơ, xem
tranh ảnh về Bác Hồ

Ảnh Bác. Nghe kể
chuyện, nghe hát, đọc
thơ, xem tranh ảnh về
Bác Hồ

Bài: Bác Hồ của em Lớp
học

TCKNX
H x HĐH+

HĐC

484
Biết được một vài cảnh
đẹp, lễ hội của quê hương,
đất nước

Một số cảnh đẹp, lễ hội
của quê hương, đất
nước

Trò truyện về Một số lễ
hội của quê hương, đất

nước

Lớp
học

TCKNX
H x

227 487 B. Phát triển kỹ năng xã
hội . . . . . . . .

228 488 1. Hành vi và quy tắc
ứng xử xã hội . . . . . . . .

501
Có khả năng nhận biết
hành vi " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

Nhận biết hành vi "
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"

Bài học: Kỹ năng phân
loại rác

Sân
chơi

TCKNX
H x HĐH+H

ĐC

236 508 2. Quan tâm đến môi
trường . . . . . . . .

240 515
Biết tiết kiệm điện, nước
khi được sự hướng dẫn
của giáo viên

Tiết kiệm điện, nước
Trò chuyện với trẻ tiết
kiệm điện trong cuộc
sống hàng ngày

Lớp
học

TCKNX
H x HĐC HĐNT HĐG HĐC HĐNT

241 518 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN
THẨM MỸ . . . . . .
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246 525
B. Một số kĩ năng trong
hoạt động âm nhạc và
hoạt động tạo hình

. . . . . . . .

255 530
Biết hát tự nhiên, hát được
theo giai điệu bài hát quen
thuộc

Hát đúng giai điệu, lời
ca bài hát chủ đề: Nước
- HTTN

Bài: Biểu diễn bài hát
Trời nắng trời mưa

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

263 533

Có khả năng vận động
theo nhịp điệu bài hát, bản
nhạc (vỗ tay theo phách,
nhịp, vận động minh họa)

Vận động đơn giản theo
nhịp điệu của các bài
hát, bản nhạc
Chủ đề: Nước - HTTN

Bài 1: VĐ múa minh
họa Trời nắng, trời mưa
Bài 2: VĐ gõ đệm theo
tiết tấu “Mùa hè đến”

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH HĐH

272 534

Có khả năng vận động
theo nhịp điệu bài hát, bản
nhạc (vỗ tay theo phách,
nhịp, vận động minh họa)

Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách, nhịp

Bài: Rèn kỹ năng âm
nhạc :

"Trời nắng, trời mưa.
Mùa hè đến”"

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH+

HĐNT

273 534

Có khả năng vận động
theo nhịp điệu bài hát, bản
nhạc (vỗ tay theo phách,
nhịp, vận động minh họa)

Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách, nhịp

Bài: Rèn kỹ năng âm
nhạc :

" Em mơ gặp Bác Hồ"

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH

277 539
Biết sử dụng các nguyên
vật liệu tạo hình để tạo ra
sản phẩm theo sự gợi ý

Sử dụng các nguyên vật
liệu tạo hình để tạo ra
các sản phẩm
chủ đề: HTTN

Bài 1: Dự án "Làm hộp
nhựa trồng cây"

Bài 2: Dính dán con thỏ
bằng nguyên liệu tái chế.

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH+H

ĐC
HĐH+
HĐC HĐG

287 542
Biết vẽ các nét thẳng,
xiên, ngang để tạo thành
bức tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ năng
vẽ nét thẳng, xiên,
ngang để tạo thành bức
tranh đơn giản

Bài 1: Vẽ theo ý thích
Bài 2: Vẽ cầu vồng sau

mưa

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH+

HĐC
HĐH+
HĐC HĐG HĐG HĐG

288 542
Biết vẽ các nét thẳng,
xiên, ngang để tạo thành
bức tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ năng
vẽ nét thẳng, xiên,
ngang để tạo thành bức
tranh đơn giản
Chủ đề: QH-BH

Bài: Vẽ cảnh biển Đồ
Sơn Lớp

học
Thẩm

mỹ x HĐH+
HĐC

tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DỰ
KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ
ĐỀ/T
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297 554 Biết và gọi tên màu sắc cơ
bản (màu nước)

Màu sắc cơ bản của
màu nước

Trò chuyện về màu sắc
cơ bản của màu nước

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐNT HĐG HĐNT

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 20 23 26 27 26

Trong đó: - Đón trả trẻ 1 3 3 3 3

                 - Thể dục sáng 1 1 1 1 1

                 - Hoạt động góc 5 5 7 8 9

                 - Hoạt động ngoài trời 3 3 3 4 3

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 1 2 2 2 2

                 - Hoạt động chiều 4 4 5 4 3

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 0 0 0

                 - Hoạt động học 5 5 5 5 5

                            Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 0 1 1

                                             + Giờ nhận thức 1 1 1 2 0

                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 0 1

                                             + Giờ TC-KNXH 0 0 1 0 1

                                             + Giờ thẩm mỹ 2 2 2 2 2

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH XÁC NHẬN TỔ CM XÁC NHẬN BGH
PHT

Đào Thị Lý Hoàng Thúy Hoa Đoàn Thị Huyền
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